PHIẾU KHẢO SÁT
(Kèm theo công văn số:166/SKHCN-QLTĐC V/v Khảo sát nhu cầu ứng dụng công cụ quản lý tiên tiến, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh)

Mục đích khảo sát: Nhằm nắm bắt nhu cầu, khó khăn, mong muốn của doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, áp dụng các công cụ quản lý, hệ thống quản lý tiên tiến, truy xuất nguồn gốc và việc đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
[bookmark: _GoBack]Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………….....................
Số điện thoại:………………………… Thời gian khảo sát: ………………………………

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
1. Hình thức sở hữu: 
☐ Tư nhân/ Hộ kinh doanh
☐ Hợp tác xã
☐ Công ty TNHH
☐ Công ty Cổ phần
☐ Khác: ___________
2. Ngành nghề kinh doanh chính:
☐ Sản xuất
☐ Thương mại
☐ Dịch vụ
☐ Công nghệ
☐ Khác: ___________
3. Quy mô doanh nghiệp:
☐ Dưới 10 nhân viên
☐ 10 - 50 nhân viên
☐ 50 - 200 nhân viên
☐ Trên 200 nhân viên
4. Doanh thu trung bình hàng năm:
☐ Dưới 1 tỷ VNĐ
☐ 1 - 10 tỷ VNĐ
☐ 10 - 50 tỷ VNĐ
☐ Trên 50 tỷ VNĐ
II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
5. Doanh nghiệp đã áp dụng những công nghệ nào? (Có thể chọn nhiều đáp án)
☐ Hệ thống quản lý doanh nghiệp (ERP, CRM, HRM,...)
☐ Thương mại điện tử
☐ Thanh toán điện tử
☐ Trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu
☐ Điện toán đám mây
☐ Chuỗi khối (Blockchain)
☐ Khác: ___________
6. Mức độ quan tâm của doanh nghiệp đối với chuyển đổi số?
☐ Rất quan tâm
☐ Quan tâm
☐ Bình thường
☐ Ít quan tâm
☐ Không quan tâm
7. Những khó khăn doanh nghiệp gặp phải khi chuyển đổi số? (Có thể chọn nhiều đáp án)
☐ Thiếu ngân sách
☐ Thiếu nhân lực có chuyên môn
☐ Khó khăn trong thay đổi quy trình
☐ Chưa tìm được giải pháp phù hợp
☐ Chưa thấy lợi ích rõ ràng
☐ Khác: ___________
III. NHU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
8. Doanh nghiệp có kế hoạch đổi mới công nghệ trong 1-3 năm tới không?
☐  Có               ☐ Không          
(Nếu không, vui lòng giải thích lý do: ………………………………………………..)
9. Doanh nghiệp quan tâm đến các lĩnh vực công nghệ nào?
☐ Chuyển đổi số toàn diện
☐ Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý
☐ Ứng dụng trí tuệ nhân tạo
☐ Tự động hóa sản xuất, quy trình (bao gồm nâng cấp thiết bị máy móc công nghệ)
☐ Bảo mật và an toàn thông tin
☐ Khác: .....................................................................
10. Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ nào từ cơ quan nhà nước hoặc tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp?
☐ Hỗ trợ tài chính (vay vốn ưu đãi, quỹ hỗ trợ...)
☐ Tư vấn chiến lược, đào tạo nhân sự
☐ Cung cấp thông tin về công nghệ mới
☐ Kết nối với đối tác công nghệ
☐ Khác:,……………………….
V. KỲ VỌNG VÀ ĐỀ XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP
11. Doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ gì trong quá trình chuyển đổi số và áp dụng công nghệ mới?
☐ Đào tạo nâng cao kỹ năng số
☐ Kết nối với đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ
☐ Chính sách hỗ trợ tài chính
☐ Hỗ trợ tư vấn chiến lược chuyển đổi số
☐ Khác: ___________
IV. HIỆN TRẠNG, NHU CẦU VỀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ, HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
12. Doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống quản lý

	Hệ thống quản lý
	Có
	Không

	Nhu cầu
 áp dụng

	Hệ thống quản lý Chất lượng (ISO 9001)
	☐	☐	☐
	Hệ thống quản lý Môi trường (ISO 14001)
	☐	☐	☐
	Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (ISO 22000)
	☐	☐	☐
	Hệ thống quản lý An toàn thông tin (ISO 27001)
	☐	☐	☐
	Hệ thống quản lý An toàn và SK nghề nghiệp (ISO 45001)
	☐	☐	☐
	Hệ thống quản lý khác (ghi rõ)
	


13. Doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống quản lý tích hợp
	Hệ thống quản lý tích hợp
	Có
	Không

	Nhu cầu
 áp dụng

	ISO 9001 và ISO 14001
	☐	☐	☐
	ISO 9001 và ISO 22000
	☐	☐	☐
	ISO 9001 và ISO 45001
	☐	☐	☐
	Hệ thống quản lý tích hợp khác (ghi rõ)
	


14. Phương pháp, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã áp dụng
	Phương pháp, công cụ cải tiến
	Có
	Không

	Nhu cầu
 áp dụng

	Đo lường hiệu suất bằng việc liên kết mục tiêu (OKR)
	☐	☐	☐
	Đo lường hiệu suất công việc (KPI)
	☐	☐	☐
	Thực hành 5S/Kaizen
	☐	☐	☐
	7 Công cụ kiểm soát chất lượng
	☐	☐	☐
	Quản lý/sản xuất tinh gọn (Lean)
	☐	☐	☐
	Giải thưởng Chất lượng quốc gia
	☐	☐	☐
	Công cụ cải tiến NSCL khác (ghi rõ)
	



V. THỰC TRẠNG, NHU CẦU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG 
15. Doanh nghiệp có biết về Chương trình đảm bảo đo lường không ?
☐  Chưa biết
	☐  Đã nghe nói nhưng chưa rõ nội dung
	☐ Đã tìm hiểu kỹ
	☐  Đã xây dựng chương trình đảm bảo đo lường.
16. Doanh nghiệp có sử dụng thiết bị đo lường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh không?
☐  Có                                        ☐  Không
17. Các loại thiết bị đo lường chính mà doanh nghiệp sử dụng:
☐  Cân …….
	☐  Thiết bị đo, lường
	☐  Thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm
	☐  Khác (ghi rõ): ..................
18. Doanh nghiệp có mong muốn được hỗ trợ từ cơ quan nhà nước về việc xây dựng chương trình đảm bảo đo lường không? 
☐  Có                                       ☐  Không
VI. THỰC TRẠNG, NHU CẦU ỨNG DỤNG  TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
19. Doanh nghiệp có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc không?
☐ Có                                        ☐ Không 
20. Hệ thống truy xuất nguồn gốc đang sử dụng thuộc loại nào?
☐ Mã vạch (Barcode)
☐ Mã QR
☐ RFID
☐ Khác (ghi rõ): ........................................................
21. Doanh nghiệp có nhu cầu triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc không?
☐ Rất cần thiết
☐ Có quan tâm, nhưng chưa có kế hoạch
☐ Chưa cần thiết
☐ Không quan tâm
22. Doanh nghiệp nhu cầu hỗ trợ về hệ thống truy xuất nguồn gốc không?
☐ Có                                        ☐ Không
25. Ý kiến khác của doanh nghiệp:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[image: ] Cảm ơn quý doanh nghiệp đã tham gia khảo sát!
Quét mã QR để làm Phiếu khảo sát trực tuyến
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